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KẾT QỦA THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TRÊN LĨNH VỰC THỦY SẢN NĂM 2021 

VÀ KẾ HOẠCH 2022 

          

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT 

Năm 2021 KH 2022 

Ghi chú 
Kế 

hoạch 

2021 

Thực  

hiện 

2022 

Số liệu 

I Khai thác thủy sản           

1 Biển tấn      

2 Sông đầm tấn 250 170 250   

II Nuôi trồng thủy sản        

1 Nuôi nước lợ ven phá        

a Diện tích nuôi ha 25 25 20 

Trong đó: 12,935ha 

ao đất 

  Diện tích xen ghép tôm cá  ha 25 25 20   

  Diện tích chuyên cá chẽm ha      

 Diện tích nuôi chuyên tôm ha     

  Diện tích nuôi cá hồng Mỹ ha      

  Diện tích nuôi cá khác ha      

b Số hộ nuôi hộ 48 48 40   

c Diện tích bỏ hoang ha      

d Lượng giống thả        

  Tôm vạn 110 180 110   

  Cua vạn 6 2 6   

 Cá chẽm vạn     

  Cá kình vạn 10 2 10   

 Cá dìa vạn     

 Rô phi vạn     

 Tôm rảo vạn     

 Cá diêu hồng vạn     

 Cá đối vạn     

 Cá hồng mỹ vạn     

 Cá khác vạn     

e Sản lượng thu hoạch        

  Tôm tấn 5 3,2 5   

  Cua tấn 5 2,2  5   

  Cá chẽm tấn      

  Tôm rão tấn 3,5 2,4  3,5   

 Cá kình tấn 

3 1 3 

 

 Cá dìa tấn  



 Cá rô phi tấn  

 Cá hồng mỹ tấn 

3  3 

 

  Cá đối tấn   

 Cá diêu hồng tấn  

 Cá khác tấn  

f Hiệu quả        

  Hộ có lãi % 100 60 100   

  Hộ hòa vốn %  30    

  Hộ lỗ %  10    

g Giá tri sản lượng/ha canh tác tr.đồng      

2 Nuôi trên cát        

a Diện tích nuôi ha      

b Số hộ nuôi hộ      

c Lượng giống thả vạn      

d Sản lượng thu tấn      

e Hiệu quả        

  Hộ có lãi %      

  Hộ hòa vốn %      

  Hộ lỗ %      

f Giá trị sản lượng/ha canh tác tr.đồng      

3 Nuôi nước ngọt        

3.1 Nuôi ao hồ        

a Diện tích nuôi ha 52 48,6 52 

Trong đó có: 11ha 

trồng sen xen cá 

(HTX Tín Lợi) 

b Số hộ nuôi hộ     

c Diện tích bỏ hoang       

d Lượng giống thả vạn 70 51,2 70  

e Sản lượng thu hoạch tấn 80 56,6 80  

f Hiệu quả       

  Hộ có lãi % 100 90 100  

  Hộ hòa vốn %  10    

  Hộ lỗ %      

g Giá trị sản lượng/ha canh tác tr.đồng      

3.2 Nuôi cá - lúa        

a Diện tích nuôi ha 3,6 3,6 3,6   

b Số hộ nuôi hộ 1 01 01   

c Diện tích bỏ hoang ha      

d Lượng giống thả vạn 2 2 2   

e Sản lượng thu hoạch tấn 4 2,9 4   

f Hiệu quả        

  Hộ có lãi % 100 100 100   

  Hộ hòa vốn %      

  Hộ lỗ %      

g Giá trị sản lượng/ha canh tác trđ       



3.3 Nuôi cá lồng      

a Số lồng lồng 70 30 70  

 Số lồng cá trắm cỏ lồng 50 10 50  

 Số lồng cá diêu hồng lồng     

 Số lồng cá chình lồng     

 Số lồng cá chẽm lồng 20 15 20  

 Số lồng cá rô phi lồng     

 Số lồng cá trê lồng     

b Số hộ nuôi hộ 70 30 70  

c Lượng giống thả vạn 3 1,2 3  

 Cá trắm cỏ vạn     

 Cá diêu hồng vạn     

 Cá chình vạn     

 Cá chẽm vạn     

 Cá rô phi vạn     

 Cá trê vạn     

d Sản lượng thu hoạch tấn 40 7,5 40  

 Cá trắm cỏ tấn  4,5   

 Cá diêu hồng tấn     

 Cá chình tấn     

 Cá chẽm tấn  3.0   

 Cá rô phi tấn     

 Cá trê  tấn     

e Hiệu quả       

  Hộ có lãi  % 100 100 100  

  Hộ hòa vốn %     

  Hộ lỗ %      
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